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	PHÒNG ĐÀO TẠO
	

	
	


DANH SÁCH SINH VIÊN K20 HỌC TRẢ NỢ VÀ HỌC CẢI THIỆN
I. Học trả nợ:  Ngành Mầm non ( 02 sinh viên)

	TT
	SBD
(Mã số SV)
	HỌ VÀ TÊN
	HỌC PHẦN (Tín chỉ)

	
	
	
	TV thực hành 
(03)
	Chương trình GDMN 
(02)

	1
	K20
	29
	Kim Thị Minh
	Phương
	
	X

	2
	K20
	49
	Nguyễn Minh
	Thư
	X
	

	Tổng số sinh viên
	01
	01


II. Học cải thiện

1. Ngành Mầm non ( 10 sinh viên)

	TT
	SBD
(Mã số SV)
	HỌ VÀ TÊN
	HỌC PHẦN  (Tín chỉ)

	
	
	
	Những NL CB của CN Mác Lênin1

  (02)
	Chương trình giáo dục mầm mon (02)
	Tâm lý học đại cương 
(02)
	Sự PT thể chất trẻ em LTMN 
(02) 
	Tiếng Anh A1 
(02)
	Nghề giáo viên mầm non     (01)

	1 
	K20
	4
	Trần Lan
	Anh
	
	
	X
	
	X
	X

	2 
	K20
	13
	Kim Thị
	Hương
	
	
	
	X
	
	X

	3 
	K20
	15
	Lê Ngọc
	Huyền
	
	
	X
	
	
	

	4 
	K20
	28
	Đỗ Bích
	Phương
	X
	X
	X
	
	
	

	5 
	K20
	32
	Nguyễn Như
	Quỳnh
	
	X
	X
	X
	
	

	6 
	K20
	34
	Nguyễn Thị
	Thư
	
	X
	
	X
	
	

	7 
	K20
	36
	Lam Thị
	Thủy
	X
	
	X
	X
	
	

	8 
	K20
	44
	Đặng Thị
	Thanh
	
	X
	X
	
	
	X

	9 
	K20
	48
	Nguyễn Thanh
	Thảo
	
	X
	X
	X
	
	X

	10 
	K20
	49
	Nguyễn Minh
	Thư
	
	
	
	
	X
	

	Tổng số sinh viên
	02
	05
	07
	05
	02
	04


2. Ngành Tiểu học ( 13 sinh viên)

	TT
	SBD
(Mã số SV)
	HỌ VÀ TÊN
	HỌC PHẦN (Tín chỉ)

	
	
	
	Những NL CB của CN Mác Lênin1 

(02)
	Tâm lý học đại cương 
(02)
	Tiếng Anh A1 
(02)
	Cơ sở khoa học tự nhiên
 (01)
	Cơ sở khoa học XH (01)
	Tiếng Việt
 (05)

	1 
	K20
	50
	Phạm Thị Ngọc
	Anh
	
	X
	
	
	
	

	2 
	K20
	53
	Nguyễn Thị 
	Hằng
	X
	
	X
	X
	
	

	3 
	K20
	55
	Nguyễn Thị Mai
	Hạnh
	
	X
	
	X
	
	

	4 
	K20
	62
	Hoàng Phương
	Lan
	X
	X
	
	
	
	

	5 
	K20
	63
	Nguyễn Thị Ngọc
	Lan
	X
	
	
	
	
	

	6 
	K20
	66
	Nguyễn Thị
	Linh
	X
	
	
	
	
	

	7 
	K20
	69
	Nguyễn Thị
	Mưa
	X
	X
	
	X
	
	

	8 
	K20
	70
	Lê Thị 
	Nguyệt
	
	X
	
	X
	X
	

	9 
	K20
	71
	Lê Thị 
	Nhung
	
	
	X
	
	
	

	10 
	K20
	73
	Nguyễn Thị
	Phượng
	X
	
	
	X
	X
	X

	11 
	K20
	84
	Đỗ Thị Phương
	Anh
	
	
	
	
	
	X

	12 
	K20
	90
	Lê Thị
	Thúy
	
	X
	
	
	
	X

	13 
	K20
	94
	Vũ Thị
	Hương
	
	X
	
	
	
	X

	Tổng số sinh viên
	06
	07
	02
	05
	02
	04


Ghi chú: 

- Sinh viên xem danh sách học trả nợ và học cải thiện, nếu có sai sót hoặc cần điều chỉnh học phần đã đăng ký, liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo (02113 881 041 hoặc Thầy Quân 0987 952 666) trước 16h ngày 26/7/2017.
- Lịch học trả nợ và học cải thiện theo dõi trực tiếp trên website của nhà trường.
- Lệ phí học, thi trả nợ và cải thiện nhà trường sẽ thông báo đến sinh viên trước khi tổ chức lớp học./.
                                                                                             Ngày 19  tháng 07 năm 2017

                                                                                            PHÒNG ĐÀO TẠO
